
LÁ 4
Giáo viên: Nguyễn Đình Uyên Vy
             Nguyễn Ngọc Minh Tuyền

1 Chồi 5 Lá 4 Vũ Khánh Ngọc

2 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Ngọc Gia Hân

3 Chồi 5 Lá 4 Lý Chí Thành

4 Chồi 5 Lá 4 Dương Phúc Thịnh

5 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Khải An

6 Chồi 5 Lá 4 Phùng Ngọc Gia Hân

7 Chồi 5 Lá 4 Huỳnh Sĩ Khải

8 Chồi 5 Lá 4 Trần Nguyễn Hoàn Khang

9 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Vũ Hà Linh

10 Chồi 5 Lá 4 Quản Ngọc Bảo Nghi

11 Chồi 5 Lá 4 Trương Mỹ Ngọc

12 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Nhật Đức Nguyên

13 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Quách An Nhiên

14 Chồi 5 Lá 4 Nguyễn Gia Phúc

15 Chồi 5 Lá 4 Lê Khánh Tiên

16 Chồi 5 Lá 4 Lê Triết

17 Chồi 5 Lá 4 Lương Trần Triệu Vỹ

18 Chồi 5 Lá 4 Dương Phúc Hưng

19 Chồi 3 Lá 4 Giang Trần Gia Bảo

20 Chồi 3 Lá 4 Mã Kiến Huy

21 Chồi 3 Lá 4 Văn Công Khang

22 Chồi 3 Lá 4 Nguyễn Quốc Minh

23 Chồi 3 Lá 4 Vũ Bảo Ngọc

24 Chồi 3 Lá 4 Nguyễn Văn Phúc Nhiên

25 Chồi 3 Lá 4 Nguyễn Cát Gia Thành

26 Chồi 3 Lá 4 Phan Nhã Lâm

27 Lá 4 Lá 4 Trịnh Bảo Ngọc

28 Lá 4 Lá 4 Nguyễn Minh Châu

STT Lớp cũ Lớp hè Họ tên



STT Lớp cũ Lớp hè Họ tên

29 Lá 4 Lá 4 Nguyễn Ngọc Bảo Hân

30 Lá 4 Lá 4 Nguyễn Hoàng Gia Nghi

31 Lá 4 Lá 4 Đỗ Hoàng Minh Tâm

32 Lá 4 Lá 4 Nguyễn Trà My

33 Lá 4 Lá 4 Đặng Gia Khang

34 Lá 4 Lá 4 Huỳnh Phúc Nguyên Khôi

35 Lá 4 Lá 4 Trần Lê Ngọc Diệp


